
Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Cao Hoàng Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD AV Toán Lí
S2 SHCN TD GDQP Toán Hóa
S3 Văn AV Toán Hóa HĐTN
S4 Lí AV Toán AVBN AVBN
S5 Lí Hóa HĐTN Văn Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán MOS Văn Lí Sử
C2 Tin GDĐP Tin Sinh AV
C3 Lí Toán Hóa MOS Hóa
C4 Sinh Toán Sử
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HĐTN MOS Toán Toán
S2 SHCN AVBN Tin Toán Toán
S3 Tin Văn TD Văn Hóa
S4 MOS AV TD Văn GDQP
S5 AV AV HĐTN AVBN Lí

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Hóa Lí Hóa
C2 Sinh Sử Sử Văn Lí
C3 Hóa GDĐP AV Sinh Lí
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Ngọc Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Toán TD Văn
S2 SHCN HĐTN Toán TD Lí
S3 Toán Văn AVBN Văn Toán
S4 Lí Hóa AV GDQP Hóa
S5 HĐTN Hóa AV Lí AVBN

C
H

IỀ
U

C1 Sinh MOS Toán Sử Lí
C2 Sử Hóa Sinh Tin Văn
C3 Tin AV GDĐP MOS Toán
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hiệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Toán TD Văn
S2 SHCN Lí Toán TD AVBN
S3 Toán Tin GDQP AVBN Toán
S4 Văn MOS AV Hóa Lí
S5 Tin Văn AV MOS Lí

C
H

IỀ
U

C1 AV Sinh Hóa HĐTN Hóa
C2 HĐTN Sinh Hóa Sử Sử
C3 Lí Toán Văn GDĐP Toán
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Bùi Quang Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD AVBN Hóa Toán
S2 SHCN TD AVBN Hóa Toán
S3 AV Lí Toán Lí GDQP
S4 Hóa Lí Toán HĐTN Văn
S5 Văn Văn AV AV HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV Sử Lí MOS
C2 MOS Toán Văn GDĐP Hóa
C3 Sinh Sinh Tin Sử Tin
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Trương Ngọc Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Toán Lí AVBN
S2 SHCN Lí AV AV Hóa
S3 Hóa AVBN TD Toán Văn
S4 Lí AV TD Toán CN
S5 Văn Văn GDQP Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sử Hóa Sử GDĐP Hóa
C2 Tin MOS Văn Lí Tin
C3 HĐTN Toán HĐTN Toán MOS
C4 AV Toán Lí
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thanh Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí TD Hóa Lí
S2 SHCN AV TD Văn Văn
S3 Lí AV AV Văn Toán
S4 Toán Hóa AVBN HĐTN HĐTN
S5 Toán AVBN Toán GDQP Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Sử Toán CN MOS MOS
C2 Tin AV Lí Sử Văn
C3 CN Tin Toán Hóa GDĐP
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C8

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hồng Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD HĐTN Văn HĐTN
S2 SHCN TD Toán AVBN GDQP
S3 Hóa Hóa Toán Toán AVBN
S4 AV Lí AV Toán Văn
S5 Lí Lí AV Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Hóa CN Tin Tin AV
C2 CN MOS GDĐP MOS Toán
C3 Văn Lí Sử Sử Toán
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C9

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán Lí Hóa
S2 SHCN Hóa HĐTN AV Lí
S3 Toán AV TD GDQP Lí
S4 Toán AVBN TD Văn HĐTN
S5 AV Văn AVBN Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 MOS MOS Sử Toán Toán
C2 Hóa CN Sử Tin Lí
C3 Tin Văn CN GDĐP AV
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C10

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Bảo Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV TD Toán Văn
S2 SHCN AV TD Toán Hóa
S3 MOS AVBN Sinh Văn Tin
S4 Sinh Sinh GDQP AVBN Toán
S5 Văn MOS AV Tin Toán

C
H

IỀ
U

C1 Hóa HĐTN GDĐP AV Sử
C2 Hóa Toán CN HĐTN Sử
C3 Sinh CN Hóa Toán Văn
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa TD GDQP Toán
S2 SHCN Sinh TD Hóa Toán
S3 Văn Văn Tin Văn Hóa
S4 Sinh AV Toán AV AVBN
S5 Tin AV Sinh Toán AVBN

C
H

IỀ
U

C1 CN Sinh Sử Toán CN
C2 HĐTN Toán GDĐP Hóa Văn
C3 Sử MOS MOS AV HĐTN
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C12

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AVBN AV AV Toán
S2 SHCN AVBN AV Sử MOS
S3 MOS TD GDKT-PL Toán GDKT-PL
S4 Văn TD Toán GDQP Tin
S5 Văn Văn Toán Văn Tin

C
H

IỀ
U

C1 Địa Toán Văn Sử Toán
C2 AV Toán Văn HĐTN CN
C3 Sử AV Địa CN Văn
C4 HĐTN AV GDĐP
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C13

  - Chủ nhiệm        : Võ Băng Quân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD GDQP Văn MOS
S2 SHCN TD Địa Văn AVBN
S3 Văn AV Địa Toán Tin
S4 Tin Văn Toán Sử Toán
S5 MOS AVBN AV AV Toán

C
H

IỀ
U

C1 AV Toán Văn CN AV
C2 CN Toán Sử GDĐP HĐTN
C3 HĐTN GDKT-PL Sử Văn GDKT-PL
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C14

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Thiết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán TD HĐTN
S2 SHCN HĐTN GDQP TD Toán
S3 Toán CN AVBN AVBN Toán
S4 AV AV Tin Tin Văn
S5 Văn AV Sử CN Văn

C
H

IỀ
U

C1 Địa GDKT-PL Văn Văn GDĐP
C2 Địa GDKT-PL AV MOS MOS
C3 Toán Toán AV Sử Sử
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C15

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Địa Văn AVBN
S2 SHCN Văn AV Văn HĐTN
S3 Toán TD CN Toán Toán
S4 Tin TD HĐTN Tin Toán
S5 AV AV GDQP AVBN Văn

C
H

IỀ
U

C1 GDKT-PL Toán Văn GDĐP Văn
C2 Toán Sử Địa AV GDKT-PL
C3 Địa Sử MOS AV MOS
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 10C16

  - Chủ nhiệm        : Trần Nguyễn Hồng Ân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Địa CN Địa
S2 SHCN Văn AVBN Văn Văn
S3 Địa TD Tin Văn AVBN
S4 Toán TD Tin AV Toán
S5 AV CN Toán GDQP Toán

C
H

IỀ
U

C1 MOS Toán AV MOS Sử
C2 GDKT-PL HĐTN GDKT-PL Sử Văn
C3 HĐTN AV GDĐP Toán Văn
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Xuân Đạt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC HĐTN HĐTN Hóa TD
S2 SHCN GDQP AV Hóa TD
S3 Văn Lí Tin Tin Lí
S4 Văn Lí Toán AV Hóa
S5 Toán AV Toán Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sử Sử Toán MOS Lí
C2 Sinh Hóa Sinh AVBN Toán
C3 Hóa AVBN Văn Toán
C4 Lí AV MOS
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa GDQP Toán Văn
S2 SHCN Văn Tin Văn Tin
S3 Hóa Lí Sử AV TD
S4 Sử Lí Toán AV TD
S5 Toán AV Toán Lí Hóa

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN Hóa Sinh Lí MOS
C2 MOS AVBN Sinh Toán AV
C3 AVBN HĐTN Toán Văn
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Phương Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Văn Lí
S2 SHCN AV Sử Tin Lí
S3 Lí Hóa Toán TD Hóa
S4 AV Hóa Toán TD Văn
S5 AV GDQP Tin Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Toán HĐTN Hóa Văn
C2 AVBN Toán AVBN MOS MOS
C3 HĐTN Sinh Lí AV
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Tin Sử Toán
S2 SHCN MOS MOS Lí Toán
S3 Toán Tin Toán Lí Văn
S4 Sử Văn GDQP Hóa Hóa
S5 Văn Hóa AV AV Lí

C
H

IỀ
U

C1 Lí Sinh AVBN Toán TD
C2 HĐTN Sinh Hóa Toán TD
C3 AV HĐTN AVBN Văn
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC MOS AVBN AVBN Hóa
S2 SHCN Lí AV Hóa Toán
S3 Toán AV AV Sử Văn
S4 Lí Hóa MOS Toán Văn
S5 Lí Văn Sử Toán GDQP

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Hóa TD Toán
C2 Sinh Lí HĐTN TD Toán
C3 Tin Sinh HĐTN Tin
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AVBN Toán AVBN TD
S2 SHCN Lí Toán Lí TD
S3 Lí AV AV Hóa Hóa
S4 AV Hóa Sử Toán Văn
S5 Sử Văn GDQP Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN AV Toán MOS Tin
C2 MOS HĐTN Toán Sinh Tin
C3 Sinh Hóa Văn Lí
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh AV Toán
S2 SHCN CN Toán AV Văn
S3 Sử Lí GDQP Lí Văn
S4 Hóa Sinh AV Toán Lí
S5 CN Hóa Sử Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán Hóa HĐTN AVBN TD
C2 Toán Lí HĐTN MOS TD
C3 MOS AVBN AV Văn
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B8

  - Chủ nhiệm        : Lê Nguyễn Hoàng Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin AV Lí GDQP
S2 SHCN Tin AV Lí Văn
S3 AV CN Toán TD Hóa
S4 Văn MOS Toán TD Toán
S5 Văn MOS CN Toán Lí

C
H

IỀ
U

C1 AVBN AVBN Toán Hóa Văn
C2 Sử AV Toán Hóa Hóa
C3 HĐTN Sử HĐTN Lí
C4
C5



Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B9

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Lành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa HĐTN Hóa Văn
S2 SHCN Văn GDQP HĐTN Hóa
S3 Lí AV Toán Toán TD
S4 Sử CN AV Toán TD
S5 Toán CN AV Văn Sử

C
H

IỀ
U

C1 MOS MOS Tin Văn Toán
C2 AVBN AVBN Tin Lí Toán
C3 AV Hóa Lí Lí
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B10

  - Chủ nhiệm        : Lê Minh Du Tử
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Toán CN Văn
S2 SHCN AV Toán Sinh GDQP
S3 CN Sinh Sử Sinh Sử
S4 Hóa Văn Tin Văn Hóa
S5 AV Hóa Tin Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 MOS AV Sinh TD HĐTN
C2 Toán Hóa AVBN TD HĐTN
C3 Toán Văn MOS AVBN
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B11

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Bích Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn GDQP Toán CN
S2 SHCN Văn CN AV Sử
S3 Toán MOS MOS AV TD
S4 Toán GDKT-PL Sử Văn TD
S5 Sử GDKT-PL AV Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Toán Tin AV Tin
C2 Văn Toán Văn Địa HĐTN
C3 Toán AVBN AV Địa
C4 AVBN HĐTN AV
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B12

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Thịnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn MOS AV TD
S2 SHCN GDQP Toán AV TD
S3 Toán AV Sử Sử CN
S4 Toán MOS CN Toán Văn
S5 Sử Tin Tin Văn Văn

C
H

IỀ
U

C1 GDKT-PL Địa Toán Văn HĐTN
C2 Địa AV Toán Văn AVBN
C3 AVBN AV HĐTN GDKT-PL
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B13

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoàng Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC MOS CN Toán Toán
S2 SHCN HĐTN Sử Toán Toán
S3 AV GDQP AV TD Văn
S4 CN Văn AV TD Văn
S5 GDKT-PL GDKT-PL MOS Văn HĐTN

C
H

IỀ
U

C1 Địa Văn AVBN Toán AVBN
C2 AV Văn Sử Toán Sử
C3 AV Tin Địa Tin
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 11B14

  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn AV MOS MOS
S2 SHCN AV HĐTN CN Văn
S3 Địa GDKT-PL Toán Toán Toán
S4 Văn GDKT-PL Địa Toán HĐTN
S5 Văn GDQP Địa AV CN

C
H

IỀ
U

C1 AVBN AVBN Tin AV TD
C2 Văn Toán Tin AV TD
C3 Văn Toán Sử Sử
C4
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Đinh Lê Hoàng Thư
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn AV Sử Văn
S2 SHCN CN AV Toán Văn
S3 Sinh Lí GDCD Toán Toán
S4 Sử Lí Sinh Văn Toán
S5 Hóa AV Toán AV Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Hóa Lí GDQP Địa
C2 Lí GDQP Hóa AV Tin
C3 Văn Toán Toán AV TD
C4 Văn Toán Địa TD
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Đặng Viễn Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán Toán Hóa
S2 SHCN AV Toán Toán Lí
S3 Văn AV AV AV Văn
S4 Sinh Văn CN Hóa Văn
S5 Sử Lí GDCD Sử Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Địa TD Toán
C2 Văn AV Địa TD Toán
C3 Tin GDQP GDQP Sinh Hóa
C4 Lí
C5



Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV TD Văn Lí
S2 SHCN AV TD CN Sử
S3 AV Văn AV Toán Sử
S4 Toán Văn GDCD Toán Hóa
S5 Sinh Lí Sinh Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Lí Địa GDQP AV Toán
C2 Văn Địa GDQP Toán Hóa
C3 Toán Tin Toán Văn AV
C4 Sinh
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Úc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán TD Toán
S2 SHCN AV Toán TD CN
S3 Toán Hóa AV AV Văn
S4 Toán Văn AV Văn Lí
S5 Sinh Lí GDCD Văn Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Tin GDQP Địa Sử Hóa
C2 Toán AV Văn GDQP Lí
C3 Toán AV Văn Địa Sử
C4 Sinh
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thúy Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Sinh Toán Văn
S2 SHCN Sinh GDCD Văn Văn
S3 Lí Văn TD Hóa CN
S4 Toán AV TD AV Toán
S5 Hóa AV Toán AV Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sử Tin Sinh Toán Sử
C2 Địa Hóa Văn Toán GDQP
C3 AV Địa Văn Lí GDQP
C4 AV
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDQP Toán Sinh Hóa
S2 SHCN Hóa Toán Toán Văn
S3 Văn Văn AV AV Toán
S4 Văn AV Sinh CN Toán
S5 Lí AV GDQP Lí GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Hóa TD Sử Địa Văn
C2 Lí TD AV Địa Văn
C3 Sinh Toán AV Tin Sử
C4 Toán
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Trần Trọng Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Toán Toán CN
S2 SHCN Sinh AV Toán GDCD
S3 Hóa Hóa Sinh Văn Văn
S4 Toán Văn Sử AV Lí
S5 AV Văn Sử AV Toán

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Văn GDQP Địa GDQP
C2 Lí Văn TD AV Toán
C3 Địa Hóa TD AV Toán
C4 Tin
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn Toán
S2 SHCN Văn Toán Toán Hóa
S3 AV AV GDQP Toán Lí
S4 Lí GDQP Sinh AV GDCD
S5 Hóa Sinh CN AV Văn

C
H

IỀ
U

C1 Văn Toán Địa Sinh Sử
C2 Văn Toán Lí AV Địa
C3 Hóa TD Sử AV Tin
C4 TD
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Bùi Quang Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TD GDQP Hóa
S2 SHCN Hóa TD Lí GDQP
S3 AV Sinh AV Văn Toán
S4 AV CN AV Văn Toán
S5 Lí GDCD Sinh Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV Lí Hóa AV
C2 Toán Tin Toán Sử Sử
C3 Văn Sinh Văn Toán Địa
C4 Địa
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tuyết Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDQP AV Văn Toán
S2 SHCN Văn AV Toán Toán
S3 Sinh AV Toán CN GDQP
S4 Văn GDCD Toán AV Sử
S5 Văn Sinh Địa Sử Địa

C
H

IỀ
U

C1 AV Hóa Văn AV GDCD
C2 Sử Hóa Toán AV Toán
C3 TD Văn Toán Lí Lí
C4 TD Văn Địa Tin
C5



Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Thành Thị Thu Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Sử Toán GDCD
S2 SHCN Văn Địa GDQP Văn
S3 Văn Văn Sinh Địa Toán
S4 AV AV Toán AV GDQP
S5 Toán AV Toán Sử CN

C
H

IỀ
U

C1 Tin Sử GDCD TD AV
C2 Văn Địa Lí TD AV
C3 Văn Toán Lí Hóa Hóa
C4 Toán
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Phạm Quang Thọ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV AV Văn Văn
S2 SHCN AV Toán Văn Toán
S3 Sử Hóa Toán GDQP Toán
S4 GDCD Hóa Địa Sử Địa
S5 Toán Văn CN AV GDQP

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Lí Sinh Sử Lí
C2 Sinh TD Toán Văn AV
C3 Tin TD Toán Văn AV
C4 Địa
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Trần Thời Hoàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Địa Địa Toán
S2 SHCN Sinh CN Văn Toán
S3 AV TD Sử Sử Văn
S4 AV TD AV Toán Văn
S5 Toán Văn AV Toán GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD Lí Tin GDQP
C2 Toán GDQP AV Văn Hóa
C3 Lí Địa AV Văn Hóa
C4 Sử
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A14

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Diễm Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Sinh Văn Sử
S2 SHCN Hóa Sinh Văn Văn
S3 AV Văn CN Sử GDCD
S4 Toán AV AV Toán Địa
S5 Toán AV Toán Toán Địa

C
H

IỀ
U

C1 Lí GDQP Toán GDCD Văn
C2 Sử AV Toán TD Văn
C3 Địa AV Lí TD GDQP
C4 Tin
C5

Trường THPT Phạm Văn Sáng

HỌC KỲ I (LẦN 5)

(Từ 30/10/2023)

  - Tên lớp    : 12A15

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Nhi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD CN AV GDQP
S2 SHCN Văn Địa AV Toán
S3 Văn GDQP AV Văn Địa
S4 Văn Sinh AV Toán Sử
S5 Toán Sinh Toán Toán Sử

C
H

IỀ
U

C1 TD Toán AV Văn GDCD
C2 TD Toán AV Văn Lí
C3 Lí Hóa Địa Hóa Tin
C4 Sử
C5


